
DANH SÁCH THI  CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA PHỔ THÔNG KHÓA 12 (HỆ THCS) 
NGÀNH: ĐIỀU DƯỠNG/ DƯỢC/ Y SỸ (SỈ SỐ: 45 SV)

MÔN THI HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH VHPT

STT Cơ 
sở MSSV Họ và tên Ngày sinh Ngành học Mã lớp

TOÁN
Hình thức: trắc nghiệm

Thời gian: 60 phút

HÓA HỌC
Hình thức: trắc nghiệm

Thời gian: 45 phút

SINH HỌC
Hình thức: trắc nghiệm

Thời gian: 60 phút

1 02 2193360061 Đoàn Công Duy 18/10/2004 Điều Dưỡng 02DD12C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

2 02 2193360168 Mai Ngọc Bảo Hân 04/10/2004 Điều Dưỡng 02DD12C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

3 02 2193360266 Nguyễn Trung Hiếu 07/01/2001 Điều Dưỡng 02DD12C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

4 02 2193360096 Nguyễn Huy Hoàng 20/02/2004 Điều Dưỡng 02DD12C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

5 02 2193360059 Phạm Ngọc Quốc Huy 30/01/2004 Điều Dưỡng 02DD12C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

6 02 2193360010 Nguyễn Minh Kha 27/04/1999 Điều Dưỡng 02DD12C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

7 02 2193360280 Uông Lê Trúc Ly 28/12/2003 Điều Dưỡng 02DD12C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

8 02 2193360129 Võ Trần Giáng My 02/02/2004 Điều Dưỡng 02DD12C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

9 02 2193360265 Võ Thị Mỹ Ngọc 19/12/1997 Điều Dưỡng 02DD12D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

10 02 2193360071 Ngô Minh Như 09/09/2004 Điều Dưỡng 02DD12C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

11 02 2193360027 Nguyễn Trọng Phú 11/05/2002 Điều Dưỡng 02DD12D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

12 02 2193360026 Lê Thanh Thanh 18/10/2004 Điều Dưỡng 02DD12C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

13 02 2193360105 Lê Hoàng Hương Thảo 06/12/2004 Điều Dưỡng 02DD12C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

14 02 2193360074 Lê Anh Thư 18/06/2004 Điều Dưỡng 02DD12C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

15 02 2193360100 Nguyễn Ngọc Anh Thư 28/06/2004 Điều Dưỡng 02DD12C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

16 02 2193360177 Lê Thị Minh Thư 07/06/2004 Điều Dưỡng 02DD12C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

17 02 2193360146 Lê Nguyễn Mai Trang 19/01/2004 Điều Dưỡng 02DD12C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402



STT Cơ 
sở MSSV Họ và tên Ngày sinh Ngành học Mã lớp

TOÁN
Hình thức: trắc nghiệm

Thời gian: 60 phút

HÓA HỌC
Hình thức: trắc nghiệm

Thời gian: 45 phút

SINH HỌC
Hình thức: trắc nghiệm

Thời gian: 60 phút

18 02 2193360166 Nguyễn Thanh Vi 03/03/1999 Điều Dưỡng 02DD12D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

19 02 2193360112 Cao Thụy Tường Vy 12/10/2004 Điều Dưỡng 02DD12C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

20 02 2193360150 Đỗ Nguyễn Thiên Ân 11/08/2004 Dược 02DS12C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

21 02 2193360110 Nguyễn Lưu Tuyết Anh 25/04/2002 Dược 02DS12D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

22 02 2193360055 Trần Hữu Cường 25/02/1997 Dược 02DS12D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

23 02 2193360148 Nguyễn Xuân Duy 21/04/2003 Dược 02DS12C1 giờ thi: 9h30, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 404

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 404

24 02 2193360286 Đặng Thị Mỹ Duyên 24/08/2000 Dược 02DS12C1 giờ thi: 9h30, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 404

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 404

25 02 2193360036 Lê Thị Trúc Giang 09/09/2004 Dược 02DS12C1 giờ thi: 9h30, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 404

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 404

26 02 2193360184 Nguyễn Thị Thúy Hằng 04/12/2004 Dược 02DS12C1 giờ thi: 9h30, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 404

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 404

27 02 2193240371 Nguyễn Thị Linh 03/09/2001 Dược 02DS12A1 giờ thi: 9h30, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 404

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 404

28 02 2193360277 Đinh Thị Ánh Nguyệt 12/08/1991 Dược 02DS12D1 giờ thi: 9h30, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 404

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 404

29 02 2193240373 Võ Kiều Nguyệt Nhi 21/11/1996 Dược 02DS12A1 giờ thi: 9h30, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 404

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 404

30 02 2193240372 Lương Thị Quỳnh Như 25/09/2001 Dược 02DS12A1 giờ thi: 9h30, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 404

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 404

31 02 2193360197 Đặng Thị Hồng Nhung 27/10/2000 Dược 02DS12C1 giờ thi: 9h30, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 404

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 404

32 02 2193360133 Nguyễn Anh Quân 03/11/2004 Dược 02DS12C1 giờ thi: 9h30, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 404

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 404

33 02 2193360138 Nguyễn Duy Thiên 14/05/2003 Dược 02DS12C1 giờ thi: 9h30, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 404

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 404

34 02 2193360268 Nguyễn Cao Trang 03/05/2002 Dược 02DS12D1 giờ thi: 9h30, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 404

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 404

35 02 2193360023 Đặng Thanh Tuyền 01/10/1999 Dược 02DS12C1 giờ thi: 9h30, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 404

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 404

36 02 2193360284 Trần Đỗ Tường Vy 21/06/2004 Dược 02DS12C1 giờ thi: 9h30, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 404

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 404



STT Cơ 
sở MSSV Họ và tên Ngày sinh Ngành học Mã lớp

TOÁN
Hình thức: trắc nghiệm

Thời gian: 60 phút

HÓA HỌC
Hình thức: trắc nghiệm

Thời gian: 45 phút

SINH HỌC
Hình thức: trắc nghiệm

Thời gian: 60 phút

37 02 2193360046 Đào Hoàng Cầm 15/11/2002 Y Sỹ 02YS12C1 giờ thi: 9h30, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 404

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 404

38 02 2193360269 Ngô Bác Cảnh 28/01/1994 Y Sỹ 02YS12D1 giờ thi: 9h30, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 404

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 404

39 02 2193360029 Mai Đình Duy 06/10/2000 Y Sỹ 02YS12C1 giờ thi: 9h30, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 404

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 404

40 02 2193360203 Đoàn Nguyễn Quỳnh Như 29/02/2004 Y Sỹ 02YS12C1 giờ thi: 9h30, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 404

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 404

41 02 2193360014 Giáp Thị Lan Thảo 03/07/2001 Y Sỹ 02YS12C1 giờ thi: 9h30, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 404

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 404

42 02 2193360045 La Trí Thức 25/08/2004 Y Sỹ 02YS12C1 giờ thi: 9h30, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 404

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 404

43 02 2193360114 Nguyễn Đức Tiến 12/11/2002 Y Sỹ 02YS12C1 giờ thi: 9h30, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 404

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 404

44 02 2193360212 Nguyễn Hoàng Quế Trân 21/10/1999 Y Sỹ 02YS12C1 giờ thi: 9h30, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 404

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 404

45 02 2193360037 Nguyễn Nguyễn Thụy Vi 14/07/2004 Y Sỹ 02YS12C1 giờ thi: 9h30, ngày 13/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 8h00, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 404

giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 404



DANH SÁCH THI  CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA PHỔ THÔNG KHÓA 12 (HỆ THCS) - 
NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP/MARKETING/ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH/ 

THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE (SỈ SỐ: 48 SV)
MÔN THI HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH VHPT

STT Cơ 
sở MSSV Họ và tên Ngày sinh Ngành học Mã lớp

TOÁN
Hình thức: trắc nghiệm

Thời gian: 60 phút

HÓA HỌC
Hình thức: trắc nghiệm

Thời gian: 45 phút

VẬT LÝ
Hình thức: trắc nghiệm

Thời gian: 45 phút

1 02 2193360040 Phạm Nguyễn Gia Bảo 07/03/2004 Kế Toán Doanh 
Nghiệp 02KT12C1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 402
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 402

2 02 2193240218 Lý Thị Ngọc Giàu 18/12/1998 Kế Toán Doanh 
Nghiệp 02KT12A1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 402
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 402

3 02 2193360050 Trần Ngọc Hân 26/08/2004 Kế Toán Doanh 
Nghiệp 02KT12C1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 402
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 402

4 02 2193360006 Nguyễn Thị Ngọc Lan 05/07/2000 Kế Toán Doanh 
Nghiệp 02KT12C1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 402
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 402

5 02 2193360067 Dương Thị Thùy Trang 01/08/2004 Kế Toán Doanh 
Nghiệp 02KT12C1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 402
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 402

6 02 2193360139 Nguyễn Thị Thanh Hằng 27/03/2004 Marketing 02MK12C1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 
- phòng: Lab 402

giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

7 02 2193360173 Trương Đỗ Hoàng Hảo 09/11/2004 Marketing 02MK12C1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 
- phòng: Lab 402

giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

8 02 2193360175 Lê Quang Hiển 19/04/2004 Marketing 02MK12C1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 
- phòng: Lab 402

giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

9 02 2193360293 Nguyễn Ngọc Cẩm Hương 05/03/2001 Marketing 02MK12C1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 
- phòng: Lab 402

giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

10 02 2193360072 Liêu Thị Hường 30/04/1990 Marketing 02MK12C1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 
- phòng: Lab 402

giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

11 02 2193360041 Vũ Hoàng Thùy Linh 18/02/2004 Marketing 02MK12C1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 
- phòng: Lab 402

giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

12 02 2193360134 Hồ Ngọc Khánh Ly 14/12/2004 Marketing 02MK12C1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 
- phòng: Lab 402

giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

13 02 2193360261 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 20/12/1996 Marketing 02MK12C1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 
- phòng: Lab 402

giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

14 02 2193360070 Nguyễn Thị Kim Ngân 22/05/2003 Marketing 02MK12C1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 
- phòng: Lab 402

giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

15 02 2193360160 Trương Lê Hoàng Nhi 24/05/2004 Marketing 02MK12C1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 
- phòng: Lab 402

giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

16 02 2193360206 Dương Tuyết Nhi 22/03/2004 Marketing 02MK12C1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 
- phòng: Lab 402

giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

17 02 2193360122 La Nguyễn Anh Thư 05/04/2004 Marketing 02MK12C1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 
- phòng: Lab 402

giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

18 02 2193360121 Nguyễn Thị Thùy 18/04/2000 Marketing 02MK12C1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 
- phòng: Lab 402

giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402



STT Cơ 
sở MSSV Họ và tên Ngày sinh Ngành học Mã lớp

TOÁN
Hình thức: trắc nghiệm

Thời gian: 60 phút

HÓA HỌC
Hình thức: trắc nghiệm

Thời gian: 45 phút

VẬT LÝ
Hình thức: trắc nghiệm

Thời gian: 45 phút

19 02 2193360009 Vương Thùy Tú Trinh 04/10/2003 Marketing 02MK12C1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 
- phòng: Lab 402

giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

20 02 2193360151 Nguyễn Hà Phương Trinh 03/02/2004 Marketing 02MK12C1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 
- phòng: Lab 402

giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 
phòng: Lab 402

giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 
- phòng: Lab 402

21 02 2193360142 Phạm Gia Bảo 07/03/2004 Quản trị mạng 
máy tính 02TM12C1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 402
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 402

22 02 2193360107 Nguyễn Trịnh Quốc Bình 24/11/2004 Quản trị mạng 
máy tính 02TM12C1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 402
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 402

23 02 1193360096 Nguyễn Minh Cao 20/05/1995 Quản trị mạng 
máy tính 02TM12C1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 402
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 402

24 02 2193360193 Trần Tào Công 28/12/1990 Quản trị mạng 
máy tính 02TM12C1 giờ thi: 13h00, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 402
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 402

25 02 2193360092 Nguyễn Nam Khoa 04/09/2003 Quản trị mạng 
máy tính 02TM12C1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404

26 02 2193360091 Mai Tùng Lâm 29/04/2004 Quản trị mạng 
máy tính 02TM12C1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404

27 02 2193360054 Nguyễn Hoàng Tấn Lộc 05/08/2004 Quản trị mạng 
máy tính 02TM12C1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404

28 02 2193360058 Nguyễn Tiến Quốc 22/12/2004 Quản trị mạng 
máy tính 02TM12C1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404

29 02 2203360013 Hoàng Minh Tân 01/10/1983 Quản trị mạng 
máy tính 02TM13D1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404

30 02 2193360259 Bùi Nguyễn Minh Thảo 25/12/1994 Quản trị mạng 
máy tính 02TM12C1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404

31 02 2193360098 Nguyễn Văn Thiện 04/10/2004 Quản trị mạng 
máy tính 02TM12C1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404

32 02 2203360020 Trần Khương Duy 02/09/1989 Thiết kế và quản 
lý website 02TW13D1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404

33 02 2193360063 Nguyễn Minh Khang 12/06/2003 Thiết kế và quản 
lý website 02TW12C1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404

34 02 2193360038 Nguyễn Trường Minh Khoa 19/10/2004 Thiết kế và quản 
lý website 02TW12C1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404

35 02 2193360043 Nguyễn Đăng Khôi 15/10/2003 Thiết kế và quản 
lý website 02TW12C1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404

36 02 2193360019 Nguyễn Chí Linh 16/04/1999 Thiết kế và quản 
lý website 02TW12C1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404

37 02 2193360291 Vũ Đức Hoàng Nam 15/02/1999 Thiết kế và quản 
lý website 02TW12C1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404



STT Cơ 
sở MSSV Họ và tên Ngày sinh Ngành học Mã lớp

TOÁN
Hình thức: trắc nghiệm

Thời gian: 60 phút

HÓA HỌC
Hình thức: trắc nghiệm

Thời gian: 45 phút

VẬT LÝ
Hình thức: trắc nghiệm

Thời gian: 45 phút

38 02 2193360095 Thân Hoàng Đình Nguyên 05/10/2004 Thiết kế và quản 
lý website 02TW12C1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404

39 02 2193360117 NguyễN Thanh Nhàn 19/04/2004 Thiết kế và quản 
lý website 02TW12C1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404

40 02 2193360128 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 24/10/2004 Thiết kế và quản 
lý website 02TW12C1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404

41 02 2193360262 Hồ Liễu Quang Phúc 30/01/2000 Thiết kế và quản 
lý website 02TW12C1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404

42 02 2193360025 Nguyễn Hoàng Diễm Quyên 08/02/2004 Thiết kế và quản 
lý website 02TW12C1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404

43 02 2193360131 Nguyễn Đỗ Như Quỳnh 02/04/2004 Thiết kế và quản 
lý website 02TW12C1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404

44 02 2193240184 Trương Vũ Thoại 15/04/2000 Thiết kế và quản 
lý website 02TW12A1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404

45 02 2193360003 Trịnh Lê Kim Thủy 10/02/1993 Thiết kế và quản 
lý website 02TW12C1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404

46 02 2193360258 Phan Trần Tiếng 13/06/1999 Thiết kế và quản 
lý website 02TW12C1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404

47 02 2193360171 Đoàn Duy Vấn 03/11/2001 Thiết kế và quản 
lý website 02TW12C1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404

48 02 1193360105 Nguyễn Huỳnh Thế Vinh 18/12/2002 Thiết kế và quản 
lý website 02TW12C1 giờ thi: 14h30, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: Lab 404
giờ thi: 14h30, ngày 14/08/2022 

- phòng: Lab 404



DANH SÁCH THI  CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA PHỔ THÔNG KHÓA 12 (HỆ THCS) - 
NGÀNH: HƯỚNG DẪN DU LỊCH (SỈ SỐ: 13 SV)

MÔN THI HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH VHPT

STT Cơ 
sở MSSV Họ và tên Ngày sinh Ngành học Mã lớp

LỊCH SỬ
Hình thức: Trắc nghiệm

Thời gian: 45 phút

ĐỊA LÝ
Hình thức: Trắc nghiệm + Tự 

luận
Thời gian: 60 phút

NGỮ VĂN
Hình thức: Tự luận
Thời gian: 90 phút

1 02 2193360285 Nguyễn Kim Anh 03/02/2000 Hướng dẫn du 
lịch 02DL12C1 giờ thi: 10h45, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: 406
giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 

- phòng: 406

2 02 1833620099 Vũ Thị Ngọc Giang 15/08/2003 Hướng dẫn du 
lịch 02DL12C1 giờ thi: 10h45, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: 406
giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 

- phòng: 406

3 02 2193360035 Trịnh Quang Huy 02/09/1998 Hướng dẫn du 
lịch 02DL12C1 giờ thi: 10h45, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: 406
giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 

- phòng: 406

4 02 2193360069 Tăng Vĩ Huy 26/11/2004 Hướng dẫn du 
lịch 02DL12C1 giờ thi: 10h45, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: 406
giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 

- phòng: 406

5 02 2193360066 Nguyễn Thùy Bảo Ngân 04/12/2003 Hướng dẫn du 
lịch 02DL12C1 giờ thi: 10h45, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: 406
giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 

- phòng: 406

6 02 2193360255 Đặng Thị Kiều Oanh 12/12/1992 Hướng dẫn du 
lịch 02DL13C1 giờ thi: 10h45, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: 406
giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 

- phòng: 406

7 02 2193240175 Phạm Thị Thanh Thảo 02/05/2001 Hướng dẫn du 
lịch 02DL12A1 giờ thi: 10h45, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: 406
giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 

- phòng: 406

8 02 2193360244 San Vinh Tiến 07/03/2003 Hướng dẫn du 
lịch 02DL12C1 giờ thi: 10h45, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: 406
giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 

- phòng: 406

9 02 2193360264 Ngô Mạnh Tiến 06/09/2003 Hướng dẫn du 
lịch 02DL12C1 giờ thi: 10h45, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: 406
giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 

- phòng: 406

10 02 2193360227 Đoàn Minh Trung 30/11/2004 Hướng dẫn du 
lịch 02DL12C1 giờ thi: 10h45, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: 406
giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 

- phòng: 406

11 02 2193360084 Dương Minh Tú 19/11/2002 Hướng dẫn du 
lịch 02DL12C1 giờ thi: 10h45, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: 406
giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 

- phòng: 406

12 02 2193360132 Nguyễn Dương Hoàng Vũ 26/09/2004 Hướng dẫn du 
lịch 02DL12C1 giờ thi: 10h45, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: 406
giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 

- phòng: 406

13 02 2193360031 Phan Đoàn Minh Yến 26/04/2004 Hướng dẫn du 
lịch 02DL12C1 giờ thi: 10h45, ngày 13/08/2022 

- phòng: Lab 402
giờ thi: 9h30, ngày 14/08/2022 - 

phòng: 406
giờ thi: 13h00, ngày 14/08/2022 

- phòng: 406

Phòng Đào tạo: *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 601 *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821 * Hotline: 0963 2000 15
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2022

PHÒNG ĐÀO TẠO


